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Rầy nâu 11 1 0 0 2 3 4 3 0 0 24

Rầy lưng trắng 2 0 0 0 1 2 2 2 0 0 9

Rầy xanh đuôi đen 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 5

Rầy zigzag 28 2 11 1 4 34 13 9 1 5 108

Bướm sâu cuốn lá nhỏ 3 8 9 0 2 6 1 0 3 1 33

Bướm sâu đục thân hai chấm 26 20 26 7 9 25 42 15 2 12 184

Bướm sâu keo mùa thu <i>Spodoptera frugiperda</i>0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 5

Bọ xít dài 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Bọ xít mù xanh 71 6 2 0 0 67 13 1 0 0 160

Kiến ba khoang 7 4 3 0 2 4 5 1 0 1 27

Bọ rùa cam 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 4

Bướm đêm <i>Creatonotos gangis</i> 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Bọ hung nâu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Bọ cánh cứng <i>Berosus  </i>sp. 49 13 17 2 0 28 77 35 1 6 228

Ruồi xám 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Bướm đêm <i>Parapoynx stagnalis</i> 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Dế nhũi 4 1 1 1 1 1 3 0 1 1 14

Aster leaf hopper 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

Kiến vương 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 4

Kiến cánh 9 2 2 0 0 30 54 17 4 8 126

Muỗi nước xanh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Bướm đêm <i>Utetheisa pulchella</i> 2 5 0 0 0 0 0 1 1 1 10

Bọ cánh cứng <i>Agelastica alni</i> 17 4 17 7 15 15 5 0 1 5 86

Bướm đêm <i>Spoladea recurvalis</i> 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Mối cánh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Bọ nước <i>Hydrophilus triangularis</i> 3 2 1 1 1 1 4 4 0 0 17

Bướm sâu keo mùa thu <i>Condica illecta</i>0 4 2 1 1 2 1 1 1 3 16

Bướm đêm <i>Herpetogramma licarsisalis</i>0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2

Muỗi nước xám 137 7 3 2 6 5 15 40 3 9 227

Bọ xít nâu 13 1 3 0 3 5 193 208 0 6 432

Rầy xanh <i>Empoasca</i> sp. 3 0 2 2 7 22 3 7 0 2 48

<i>Nesidiocoris tenuis</i> 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
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Bọ nước <i>Micronecta scholtzi</i> 40 0 11 1 1 24 220 31 0 1 329

<i>Philonthus</i> 8 1 2 0 1 6 7 1 1 0 27

<i>Rhyparochromidae</i> 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 4

<i>Homalota plana</i> 12 0 1 0 5 12 11 2 1 3 47

<i>Pangaeus  </i>sp. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

<i>Drosophila virilis</i> 1 1 0 2 0 2 2 0 0 1 9

Bọ cánh cứng <i>Lithocharodes longicollis</i>21 1 3 0 19 50 67 12 0 8 181

<i>Hygrotus  </i>sp. 2 0 1 0 1 7 15 4 0 0 30

<i>Lebia cruxminor</i> 2 1 1 0 1 11 2 0 0 3 21

<i>Scymnus coniferarum</i> 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 5

Bọ cánh cứng <i>Stenolophus quinquepustulatus</i>0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 6

Bọ hung vàng 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Bọ xít nước ăn thịt 15 0 0 0 27 38 27 1 0 4 112

<i>Nysius raphanus</i> 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 6


